PHỤ LỤC 1
MẪU VĂN BẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
__________________________
(Kèm theo Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Quyết định số...../QĐ-BTNMT ngày…... tháng…... năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	…………….(1)…………….

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: ………………
V/v đăng ký dự tuyển dịch vụ 
thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án …(2)…
	(Địa danh), ngày……tháng…….năm…..


 

BẢN ĐĂNG KÝ
TUYỂN CHỌN DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Kính gửi:..................(3) ………

Cơ quan: …..................................................................(1)..............................
Địa chỉ liên hệ:...............................................................................................
Điện thoại:...................., Fax:........................... E-mail ..................................
Xin đăng ký tuyển chọn dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án………………………………….(2)…………………………..
Thời gian tối thiểu là … . ngày; kinh phí tối thiểu là .….. đồng Việt Nam để hoàn thành dịch vụ thẩm định. 

Đồng thời, xin gửi quý Cơ quan một (01) Bản kê khai đủ điều kiện hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các thông tin nêu trong Bản kê khai nói trên, đồng thời, bảo đảm rằng các văn bản sao hoặc trích lục đính kèm là hoàn toàn đúng sự thực.

Nếu có gì sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

	 Nơi nhận: 
- Như trên; 
-           
- Lưu… 
	……………(4)……………..
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú: 
(1) Tên đầy đủ của cơ quan, tổ chức đăng ký tuyển chọn dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
(2) Tên dự án đầu tư.
(3) Tên cơ quan tuyển chọn dịch vụ thẩm định.
(4) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức đăng ký tuyển chọn vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 
PHỤ LỤC 2
MẪU BẢN KÊ KHAI ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
______________________________
(Kèm theo Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Quyết định số.…../QĐ-BTNMT ngày…... tháng…... năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	…………….(1)…………….

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	(Địa danh), ngày…… tháng……năm…..


BẢN KÊ KHAI
ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Tên cơ quan/tổ chức: ....................................(1).............................................
Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................
Người đứng đầu cơ quan/tổ chức: .................................................................
Phương tiện liên lạc của cơ quan/tổ chức: (số điện thoại, số fax, email...):

.………………………………………………………………………………

1. Cơ cấu tổ chức:

Cơ quan/tổ chức được thành lập/đăng ký hoạt động theo Quyết định số .… ngày.…..tháng…... năm………….. của ………………………………………….
Sơ đồ cơ cấu tổ chức:

2. Lực lượng cán bộ:

Mô tả lực lượng cán bộ (đến thời điểm lập bản kê khai) theo: Cơ cấu ngành nghề/chuyên môn được đào tạo, trình độ, số lượng, thâm niên công tác của chuyên môn đang làm và các thông tin cần thiết khác.

(Kèm theo bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam và Bản khai quá trình hoạt động chuyên môn của các ông (bà):
- Ông (Bà)........................................................................................................
+ Bản sao........................................................................................................
- Ông (Bà)....................................…...............................................................
+ Bản sao.......................................................................................................
 - Danh mục các báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan/tổ chức đã trực tiếp tham gia xây dựng được cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.
3. Cơ sở vật chất - kỹ thuật:

3.1. Trang thiết bị đo đạc, lấy mẫu ngoài hiện trường:
Liệt kê tất cả các trang thiết bị hiện có (đến thời điểm lập bản kê khai) kèm theo chỉ dẫn về: nhãn mác, nơi sản xuất, thời điểm sản xuất, thời gian đã sử dụng, hiện trạng hoạt động.

3.2. Cơ sở và trang thiết bị phòng thí nghiệm:
Chỉ rõ vị trí phòng thí nghiệm: liệt kê tất cả các trang thiết bị hiện có (đến thời điểm lập bản kê khai) kèm theo chỉ dẫn về: nhãn mác, nơi sản xuất, thời điểm sản xuất, thời gian đã sử dụng, hiện trạng hoạt động (nếu có).

4. Lĩnh vực đủ điều kiện thẩm định về báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Liệt kê những ngành, lĩnh vực mà cơ quan/tổ chức có đủ điều kiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

5. Văn bản chứng nhận, chứng chỉ:

Liệt kê những văn bản chứng nhận, chứng chỉ về tư cách pháp lý và năng lực chuyên môn do các cơ quan/tổ chức có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quốc tế và đính kèm bản sao đã được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam của các văn bản đó.

6. Cam đoan:

Cam đoan về tính đúng đắn, trung thực của các thông tin, số liệu, văn bản đưa ra và đính kèm và nếu sai sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh kèm theo dấu cơ quan/tổ chức)


Ghi chú: 
(1) Tên đầy đủ của cơ quan/tổ chức đăng ký tuyển chọn dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 
PHỤ LỤC 3
MẪU BẢN KHAI QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA CÁN BỘ, CHUYÊN GIA ĐĂNG KÝ THAM GIA DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Quyết định số.…../QĐ-BTNMT ngày…... tháng…... năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Địa danh), ngày……. tháng…….năm…..

BẢN KHAI
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA CÁN BỘ, CHUYÊN GIA ĐĂNG KÝ THAM GIA DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1. Họ và tên: ……………………….……………..…. giới tính: …………...
2. Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………….
3. Quê quán: ………………….………….………………………………….
4. Quốc tịch: ………………………………………………………………...
5. Nơi thường trú: ……….………………….……………………………….
6. Tên cơ quan đang làm việc:………………….……………………………
7. Quá trình đào tạo (chỉ ghi các khoá từ một (01) tháng trở lên liên quan đến lĩnh vực môi trường):

	Thời gian
	Tên khoá, ngành đào tạo
	Tên cơ sở, nước đào tạo

	Từ  tháng ... năm ...

đến tháng … năm ...
	 
	 

	Từ  tháng ... năm ... 

đến tháng … năm ...
	 
	 


8. Quá trình công tác:
	Thời gian
	Chức vụ công tác
	Nơi công tác
	Lĩnh vực phụ trách

	Từ  tháng ... năm ... 

đến tháng … năm …
	 
	 
	 

	Từ  tháng ... năm ... 

đến tháng … năm ...
	 
	 
	 


9. Những công trình liên quan đến lĩnh vực môi trường đã công bố (ghi rõ tên công trình, tác giả hay đồng tác giả, năm công bố, nơi công bố, nhà xuất bản).

10. Các chương trình, đề tài, dự án khoa học công nghệ (liên quan đến lĩnh vực môi trường) chủ trì và phối hợp đã nghiệm thu.

11. Danh sách các báo cáo đánh giá tác động môi trường chủ trì, tham gia xây dựng đã được cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt:

	Số TT
	Tên báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (số, ngày, tháng, năm của Quyết định và tên cơ quan phê duyệt)
	Chủ đầu tư hoặc chủ dự án và đơn vị tư vấn (nếu có) xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường

	1.
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 


12. Phần cam đoan: Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(Địa danh), ngày..... tháng...... năm.........
	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
(Họ tên, chức danh của người ký và 
đóng dấu cơ quan)
	NGƯỜI KHAI KÝ TÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)



